                                            DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 4 ( TUẦN 21)
	Ngày 
	    Môn
	Tựa bài dạy


	1/2/2021
	   Tập đọc
   Toán
	Anh hung lao động Trần Đại Nghĩa
Rút gọn phân số



	2/2/2021
	     Chính tả
      Toán
       LTVC
	Chuyện cổ tích về loài người
Luyện tập
Câu kể  Ai Thế nào?


	3/2/2021
	   Tập đọc
    Toán
	Bè xuôi song La
Quy đồng mẫu số các phân số



	4/2/2021
	   Toán 
   LTVC
	Quy đồng mẫu số các phân số ( tt)
Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?


	5/2/2021
	    Toán
    Tập làm văn
	Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Luyên tập.




            Thời gian dạy là vào 18 giờ .





                                                      

































	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	HT khác
	TNKQ
	TL
	HT khác
	TNKQ
	TL
	HT khác
	TNKQ
	TL
	HT khác
	TNKQ
	TL
	HT khác

	Số câu
	2
	 
	 
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	4
	2
	 

	Câu số
	1,3
	 
	 
	2
	4
	 
	5
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số điểm
	1.0
	 
	 
	0,5
	0.5
	 
	0,5
	1,0
	 
	 
	 
	 
	2,0
	1.5
	 

	Số câu
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	1
	3
	 

	Câu số
	 
	7
	 
	8
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 

	Số điểm
	 
	1,0
	 
	0,5
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	 
	0,5
	3,0
	 

	Số câu
	1
	1
	 
	2
	1
	 
	1
	2
	 
	 
	1
	 
	6
	4
	 

	Số điểm
	1.0
	1.0
	 
	1,0
	0,5
	 
	0,5
	2,0
	 
	 
	1,0
	 
	2.5
	4.5
	 









Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4
	Nội dung kiểm tra
	Chủ đề
	Mạnh kiến thức
	Số câu
Số điểm
Câu số
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	ĐỌC
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
	Đọc thành tiếng
	HS đọc một 1 đoạn văn kết hợp trả lời câu hỏi với nội dung đoạn vừa đọc theo yêu cầu của giáo viên
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số điểm
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Đọc hiểu văn bản
	-Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.
- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.
- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.
-Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	4
	2

	
	
	
	Câu số
	1-2
	
	3-4
	
	
	5
	
	6
	
	

	
	
	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	Kiếnthức Tiếng Việt
	- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ (kể cả thành ngữ, tục ngữ, từ Hán Việt thông dụng) thuộc các chủ điểm đã học.
- Sử dụng được dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang
- Nhận biết và bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa; biết dùng biện pháp so sánh và nhân hóa để viết được câu văn hay.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	
	
	Câu số
	7
	
	8
	
	
	9
	
	10
	
	

	
	
	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	1
	
	1
	1
	2

	VIẾT
	Chính tả
	HS viết chính tả nghe đọc với đoạn........ theo yêu cầu.
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số điểm
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Tập làm văn
	
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	8

	Tổng
	Số câu
	3
	1
	4
	
	
	2
	
	3
	7
	6

	
	Số điểm
	1,5
	2
	4,5
	
	
	2
	
	10
	6
	14









Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4
	Trường:................
.Lớp: 4
Họ và tên:
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK II
NĂM HỌC: 2016 – 2017
MÔN: TIẾNG VIỆT


A/ KIỂM TRA ĐỌC: (10đ)
I- Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)
II- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm) (Thời gian 35 phút)
Đọc thầm bài: "Bốn anh tài (tt)" - SGK TV 4 - Tập 2 trang 17 và làm bài tập sau:
Bốn anh tài
(Tiếp theo)
Bốn anh em tìm tới chỗ yêu tinh ở. Nơi đây bản làng vắng teo, chỉ còn mỗi một bà cụ được yêu tinh cho sống sót để chăn bò cho nó. Thấy anh em Cẩu Khây kêu đói, bà cụ nấu cơm cho ăn. Ăn no, bốn cậu bé lăn ra ngủ. Tờ mờ sáng, bỗng có tiếng đập cửa. Biết yêu tinh đã đánh hơi thấy thịt trẻ con, bà cụ liền lay anh em Cẩu Khây dậy, giục chạy trốn. Cẩu Khây bèn nói:
- Bà đừng sợ, anh em chúng cháu đến đây để bắt yêu tinh đấy.
Cẩu Khây hé cửa. Yêu tinh thò đầu vào, lè lưỡi dài như quả núc nác, trợn mắt xanh lè. Nắm Tay Đóng Cọc đấm một cái làm nó gãy gần hết hàm răng. Yêu tinh bỏ chạy. Bốn anh em Cẩu Khây liền đuổi theo nó. Cẩu Khây nhổ cây bên đường quật túi bụi.
Yêu tinh đau quá hét lên, gió bão nổi ầm ầm, đất trời tối sầm lại. Đến một thung lũng, yêu tinh dừng lại, phun nước ra như mưa. Nước dâng ngập cả cánh đồng. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc be bờ ngăn nước lụt, Lấy Tai Tát Nước tát nước ầm ầm qua núi cao, Móng Tay Đục Máng ngã cây khoét máng, khơi dòng nước chảy đi. Chỉ một lúc, mặt đất lại cạn khô. Yêu tinh núng thế, đành phải quy hàng.
Từ đấy, bản làng lại đông vui.
Truyện cổ dân tộc Tày
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1/ Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp ai đầu tiên? (M1-0,5đ)
A. Yêu tinh
B. Bà cụ
C. Ông cụ
D. Cậu bé.

Câu 2/ Tại sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh? (M2-0,5đ)
A.Vì anh em Cẩu Khây có sức khỏe
B. Vì anh em Cẩu Khây có tài năng phi thường
C. Vì anh em Cẩu Khây có lòng dũng cảm
D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 3/ Yêu tinh có phép thuật gì? (M1-0,5)
A. Phun lửa
B. Phun nước
C. Tạo ra sấm chớp
D. Biến hóa, tàng hình


Câu 4/ Bốn anh em Cẩu Khây làm gì để chống lại yêu tinh ?(M2-0,5đ)
A.Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc, Cẩu Khây nhổ cây, Lấy Tai Tát Nước khoét máng, Móng Tay Đục Máng tát nước.

B. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc, Cẩu Khây nhổ cây, Lấy Tai Tát Nước tát nước, Móng Tay Đục Máng khoét máng.

C. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc, Cẩu Khây khoét máng, Lấy Tai Tát Nước tát nước, Móng Tay Đục Máng nhổ cây.

D. Nắm Tay Đóng Cọc nhổ cây, Cẩu Khây đóng cọc, Lấy Tai Tát Nước tát nước, Móng Tay Đục Máng khoét máng.

Câu 5/ Tại sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh? (M3-1đ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6/ Bài đọc: "Bốn anh tài (tt)" ca ngợi ai, hành động gì? (M4-1đ)
Bài đọc "Bốn anh tài (tt) ca ngợi sức khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết, hiệp lực chiến đấu, quy phục yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây.
Câu 7/ Các từ gạch chân trong câu: "Con người lao động, đánh cá, săn bắn." thuộc từ loại: (M1-0,5)
A. Danh từ B. Động từ C. Tính từ và danh từ D. Tính từ
Câu 8/ Câu tục ngữ nào có nghĩa: "Hình thức thường thống nhất với nội dung"? (M2-0,5đ)
A. Chết vinh còn hơn sống nhục.
B. Người thanh tiếng nói cũng thanh.
C. Trông mặt mà bắt hình dong.
D. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Câu 9/ Em viết một đoạn văn 2 đến 3 câu có sử dụng câu kể Ai là gì? nói về gia đình em. (M4) (1đ)
Câu 10/ Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu "Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ". (M3-1đ)
- Chủ ngữ:.......................................................................................................
- Vị ngữ:.........................................................................................................
Anh em là kĩ sư.

Câu 10/ ( M3-1đ)
- Chủ ngữ: Một đàn ngỗng.
- Vị ngữ: vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định cướp bọn trẻ.





                      Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm) - 35 phút
Bài đọc: Đỉnh Fasipan Sa Pa
Trong năm 2017, Sapa là một trong những điểm du lịch trong nước và quốc tế đặc biệt yêu thích. Nơi đây sở hữu những dãy núi hùng vĩ hay ruộng lúa bậc thang uốn lượn hút tầm mắt. Đặc biệt nhất trong đó là đỉnh Fansipan với độ cao 3143m và được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”. Đỉnh Fansipan thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, nằm cách trung tâm thị trấn Sapa chừng 5km.
Fansipan theo tiếng địa phương có nghĩa là “phiến đá khổng lồ chênh vênh”. Trước đây, để chạm tay vào nóc nhà Fansipan, du khách phải có sự can đảm, ý chí và quan trọng nhất là một thể trạng sức khỏe tốt. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc du khách sẽ phải băng qua những cánh rừng, vượt qua những con suối với thời gian tối thiểu để chinh phục là những bốn đến năm ngày (Tùy thể trạng sức khỏe và tốc độ).
Thế nhưng giờ đây việc chinh phục đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều nhờ hệ thống cáp treo nối tuyến thẳng chỉ mất 15 phút di chuyển nên đây càng được xem là điểm đến yêu thích nhất của năm 2017. Fansipan phù hợp cho những du khách đi du lịch một mình, du lịch cặp đôi, du lịch cùng gia đình,… theo hướng trải nghiệm và khám phá.
Theo “Văn hóa, phong tục Việt Nam”
Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1: (0,5đ) Đến Sapa, du khách được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp nào?
Trả lời: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………


Câu 2: (1đ) Đỉnh Fansipan có độ cao bao nhiêu mét và còn được gọi với cái tên nào khác?
Trả lời: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………

Câu 3: (0,5đ) Đỉnh Fansipan thuộc dãy núi nào?
Trả lời: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………

Câu 4: (0,5đ) Theo tiếng địa phương Fansipan có nghĩa là gì?
a. Nóc nhà Đông Dương
b. Phiến đá khổng lồ chênh vênh
c. Những thửa ruộng bậc thang
d. Tất cả các ý trên

Câu 5: (1đ) Trước đây, để lên đỉnh Fansipan, du khách cần có những tố chất gì?
Trả lời: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………



Câu 6: (0,5đ) Dòng nào nêu đúng bộ phận chủ ngữ của câu sau:
“Trong năm 2017, Sapa là một trong những điểm du lịch được khách du lịch trong nước và quốc tế đặc biệt yêu thích.”
a/ Trong năm 2017, Sapa;
b/ Một trong những điểm du lịch.
c/ Sapa;
d/ Khách du lịch trong nước và quốc tế

Câu 7: (1đ) Câu sau đây có mấy trạng ngữ:
“Trước đây, để chạm tay vào nóc nhà Fansipan, du khách phải có sự can đảm, ý chí và quan trọng nhất là một thể trạng sức khỏe tốt.”

a/ Một trạng ngữ, đó là: ……………………………………………………………………

b/ Hai trạng ngữ, đó là: ……………………….……………………………………………
…….………………………….…………………………………………………………….
Câu 8: (0,5đ) Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong câu sau:
“Nơi đây sở hữu những dãy núi hùng vĩ hay ruộng lúa bậc thang uốn lượn hút tầm mắt.”

Câu 9: (0,5đ) Những hoạt động nào được gọi là du lịch?
a. Đi chơi ở công viên, bể nước gần nhà
b. Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh
c. Đi làm việc xa nhà một thời gian
d. Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn

Câu 10: (1đ) Cho câu kể: “Ngân chăm chỉ học tập.” Em hãy chuyển câu kể ấy thành câu hỏi, câu cảm, câu cầu khiến.

Câu hỏi: ………………….…………………...………………………………………….

Câu cảm: ………………….……………..……………………………………………….

Câu khiến: ………………….…………………………………………………………….

II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Chính tả (nghe - viết): (2 điểm) - 20 phút
Bài viết: Con chuồn chuồn nước (Đoạn viết từ: Rồi đột nhiên ... đến hết.)
(Tiếng Việt lớp 4, tập 2, trang 127)
2. Tập làm văn: (8 điểm) - 35 phút
Đề: Em hãy tả một con vật nuôi trong nhà mà em yêu thích.








            Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4
2. Phần đọc hiểu: 7 điểm
Câu 1: (0,5đ) Đến Sapa, du khách được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp nào?
Trả lời: Đến Sapa, du khách được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp: Những dãy núi hùng vĩ hay ruộng lúa bậc thang uốn lượn hút tầm mắt; đặc biệt nhất là đỉnh Fansipan.

Câu 2: (1đ) Đỉnh Fansipan có độ cao bao nhiêu mét và còn được gọi với cái tên nào khác?
Trả lời: Đỉnh Fansipan cao 3143m. Đỉnh Fansipan còn được gọi là “Nóc nhà Đông Dương”.

Câu 3: (0,5đ) Đỉnh Fansipan thuộc dãy núi nào?
Trả lời: Đỉnh Fansipan thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn.

Câu 4: (0,5đ) Theo tiếng địa phương Fansipan có nghĩa là gì?
b. Phiến đá khổng lồ chênh vênh

Câu 5: (1đ) Trước đây, để lên đỉnh Fansipan, du khách cần có những tố chất gì?
Trả lời: Trước đây, để chạm tay vào nóc nhà Fansipan, du khách phải có sự can đảm, ý chí và quan trọng nhất là một thể trạng sức khỏe tốt.

Câu 6: (0,5đ) Dòng nào nêu đúng bộ phận chủ ngữ của câu sau:
“Trong năm 2017, Sapa là một trong những điểm du lịch được khách du lịch trong nước và quốc tế đặc biệt yêu thích.”
c/ Sapa ;

Câu 7: (1đ) Câu sau đây có mấy trạng ngữ:
“Trước đây, để chạm tay vào nóc nhà Fansipan, du khách phải có sự can đảm, ý chí và quan trọng nhất là một thể trạng sức khỏe tốt.”

b/ Hai trạng ngữ, đó là: Trước đây, để chạm tay vào nóc nhà Fansipan.

Câu 8: (0,5đ) Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong câu sau:
“Nơi đây sở hữu những dãy núi hùng vĩ hay ruộng lúa bậc thang uốn lượn hút tầm mắt.”

Câu 9: (0,5đ) Những hoạt động nào được gọi là du lịch?
b. Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh

Câu 10: (1đ) Cho câu kể: “Ngân chăm chỉ học tập.” Em hãy chuyển câu kể ấy thành câu hỏi, câu cảm, câu cầu khiến.

Câu hỏi: Ngân chăm chỉ học tập không?
Câu cảm: Ồ, Ngân chăm chỉ học tập ghê!
Câu khiến: Ngân hãy chăm chỉ học tập đi!





